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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Với thành phần giải quyết việc dân sự:      

Chủ tọa phiên họp: Ông Đỗ Văn Dũng - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Anh Chiến - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên họp: Bà Bùi Thị Hà - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Thuỷ 

Nguyên, thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 44/2018/TLST-DS ngày 19 tháng 6 năm 2018 về yêu cầu Tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 

09/2018/QĐPH-ST ngày 31 tháng 8 năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

- Ông Nguyễn Phú M, sinh năm 1963; địa chỉ: Thôn 7, xã M, huyện T, thành 

phố Hải Phòng; vắng mặt (có đơn xin vắng mặt tại phiên họp). 

2. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Ông Nguyễn Phú M yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Bùi Thị L, sinh năm 1966; 

địa chỉ: Thôn 7, xã M, huyện T, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự;  

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng nhận định: 

[1] Về tố tụng: Ông Nguyễn Phú M đã được Tòa án triệu tập đến phiên họp lệ 

nhưng có đơn đề nghị được vắng mặt tại phiên họp, căn cứ vào Điều 367 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự, Toà án tiến hành phiên họp vắng mặt ông Nguyễn Phú M. 

[2] Về yêu cầu của đương sự: Ông Nguyễn Phú M kết hôn với bà Bùi Thị L 

năm 1990, đến khoảng thời gian năm 1998 - 1999 bà L có các biểu hiện hay bực 

bội cáu gắt vô cớ, hay rình và để ý mọi người xung quanh, nói năng luyên thuyên, 



22  

  

hay thức đêm và nói chuyện một mình, thường sợ hãi và luôn nghĩ người khác 

đánh mình, bỏ nhà đi lang thang và hay hát một mình. Khi người thân gần gũi 

chăm sóc thì sợ sệt và tự cô lập mình không muốn tiếp xúc với ai, hay hành động 

tự ý và theo suy nghĩ của mình với các hành động kì quặc, nhiều khi lẩn thẩn lúc 

nhớ lúc quên. Năm 2014 gia đình đã cho bà L đi khám nhiều nơi và phát hiện bị 

mắc bệnh về thần kinh. Từ năm 2014 bà L đã được gia đình cho đi khám và điều 

trị dài ngày tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, thời điểm hiện nay bà L đang được 

điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng và sức khỏe yếu, không nhận thức 

được. Để bảo đảm quyền lợi cho bà Lục, ông M yêu cầu Tòa án tuyên bố bà L mất 

năng lực hành vi dân sự.  

[3] Những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu người yêu 

cầu: Bệnh án tâm thần của bà Bùi Thị L tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng thể 

hiện biểu hiện bệnh của bà L như sau: Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đã lâu, đêm 

ngủ ít đến mất ngủ trắng đêm, đau đầu từng cơm âm ỉ, có tiếng người nói chuyện 

thì thầm to nhỏ, ghét chồng con, cho rằng chồng con phản bội mình, luôn cho 

người rình rập, theo dõi mình dù mình ở đâu, làm gì cũng đều bị lộ, bản thân bị cô 

lập, không ai muốn gần gũi mình, chán nản tiêu cực, không muốn sống, cơn bùng 

nổ nóng giận hoặc tức vô cớ, bỏ nhà ra đi, bản thân lúc quên, lúc nhớ, giảm chú ý, 

lẩm bẩm nói chuyện một mình, không hoàn thành công việc được giao. Tại Kết 

luận giám định sức khỏe tâm thần số 91/2018/GĐSKTT ngày 23 tháng 7 năm 2018 

của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận: Tại thời điểm giám định đối 

tượng Bùi Thị L bị bệnh Tâm thần phân liệt thể trầm cảm sau phân liệt. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F20.4. Bệnh ở giai đoạn tiến 

triển. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Như vậy, yêu cầu của ông Nguyễn Phú M phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nên có đủ cơ sở chấp nhận. 

[4] Về lệ phí: Ông Nguyễn Phú M phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[5] Về quyền kháng cáo: Ông Nguyễn Phú M có quyền kháng cáo quyết định 

giải quyết việc dân sự trong thời hạn do pháp luật quy định. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào các điều 149, 367, 371, 376 và 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

- Tuyên bố: Bà Bùi Thị L, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn 7, xã M, huyện T, 

thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự;  

- Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Phú M phải nộp toàn bộ lệ phí 

300.000 (Ba trăm nghìn đồng), được trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng lệ phí 

đã nộp tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số 0009110 ngày 19 tháng 6 năm 
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2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Ông Nguyễn Phú M đã nộp đủ lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

- Về quyền kháng cáo: Ông Nguyễn Phú M có quyền kháng cáo trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông 

báo, niêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND huyện Thuỷ Nguyên; 

- Chi cục THADS huyện Thuỷ Nguyên; 

- UBND xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên; 

- Người yêu cầu; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.  

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Văn Dũng 
  

 

 

 

 

 

 


